
Mã dùng 

chung
Mạch Mã chuyên môn

(1) (2) (3)

6581100 Mạch hoãn M01

6581101 Mạch phù M02

6581102 Mạch trầm M03

6581103 Mạch trì M04

6581104 Mạch sác M05

6581105 Mạch vô lực M06

6581106 Mạch hữu lực M07

6581107 Mạch hư M08

6581108 Mạch thực M09

6581109 Mạch hoạt M10

6581110 Mạch huyền M11

6581111 Mạch khẩn M12

6581112 Mạch nhu M13

6581113 Mạch tế M14

6581114 Mạch vi M15

6581115 Mạch kết M16

6581116 Mạch sáp M17

6581117 Mạch khác M18

PHỤ LỤC III. DANH MỤC TRIỆU CHỨNG MẠCH VÀ MÃ TRIỆU CHỨNG 

MẠCH THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BYT ngày         tháng         năm 2025 

của Bộ Y tế)
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